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TÊN KÝ HIỆU

CẤP TRÊN

PHÂN BỔ

CẤP HUYỆN

XÁC ĐỊNH

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất nông nghiệp khác

Đất trồng cây lâu năm khác

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

Đất thuỷ lợi

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất tôn giáo

Đất tín ngưỡng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất khu công nghiệp

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

Địa giới hành chính tỉnh

Địa giới hành chính huyện

Đình, chùa, miếu, đền

Trạm y tế

Đường sắt

Trường học, nhà trẻ

Sân vận động

Đường quốc lộ

Đường tỉnh lộ

Đường đê

Địa giới hành chính xã, phường

Trụ sở UBND tỉnh

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất nuôi trồng thuỷ sản

Đất trụ sở cơ quan

Đất xây dựng trụ sở công trình sự nghiệp

Đất phát triển hạ tầng

Đất rừng phòng hộ

Trụ sở UBND phường, xã

KÝ HIỆU

Đất giao thông

Đất thương mại, dịch vụ

Đất sinh hoạt cộng đồng

HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU KÝ HIỆU

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất có di tích lịch sử - văn hoá

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Trụ sở UBND thành phố

Nhà thờ

Bưu điện

Cầu

Kênh, mương

Thuỷ hệ

a. Đường bờ nước

b. Tên sông

CẤP TRÊN

PHÂN BỔ

CẤP HUYỆN

XÁC ĐỊNH

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG

Đất chưa sử dụng

phòng hộ
Ranh giới khu vực rừng

cụm công nghiệp
Ranh giới khu công nghiệp,

Ranh giới khu du lịch

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

(Tổng diện tích tự nhiên 10.499,95 ha)

CHỦ TỊCH

UBND TỈNH NGHỆ AN UBND THÀNH PHỐ VINH

GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC

........, ngày .......tháng ..... năm 201..... ........, ngày .......tháng ..... năm 201..... ........, ngày .......tháng ..... năm 201..... ........, ngày .......tháng ..... năm 201.....

TỈNH NGHỆ AN

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2019

58,98 %

6.193,30 ha

1,20 %

Đất cụm công nghiệp

Đất trồng lúa

Cầu vượt

39,82%

4.180,68 ha

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

125,97 ha
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PHƯỜNG HƯNG DŨNG

PHƯỜNG BẾN THỦY

PHƯỜNG TRUNG ĐÔ

PHƯỜNG HỒNG SƠN

PHƯỜNG  CỬA NAM

PHƯỜNG ĐÔNG VĨNH

XÃ HƯNG ĐÔNG

XÃ NGHI KIM

PHƯỜNG QUANG TRUNG

PHƯỜNG ĐỘI CUNG

XÃ HƯNG CHÍNH

PHƯỜNG  HƯNG BÌNH

PHƯỜNG HƯNG PHÚC

PHƯỜNG HÀ HUY TẬP

PHƯỜNG QUÁN BÀU

PHƯỜNG LÊ MAO

PHƯỜNG TRƯỜNG THI

PHƯỜNG LÊ LỢI

Đồng Tráo

Tài Dang

Đồng Hoang
Đồng Tạnh

Biền Vậy Đồng Trọt

Đồng Kênh

Mỏ Hạc

Đồng Trạng

Đồng Trước Chùa

Đồng Sâm
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Đồng Tà Bạn

Đồng Cửa Khâu
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Đồng Đạc Ngắc

Đồng Vòi Hái

Đồng Cơn Cừa

Đồng Vạn

Đồng No én

Đồng Sau Ương

Đồng Hòn Mô

Đồng Mô Thấp

Đồng Bầu Trại

Đồng Bàu

Phan Kim

Cao Đồng Ngang

Sét Cạn Nam

Mợp Kỳ

Cồn Đập

Đồng Mồ O

Đồng Nhà Duôi

Viện quân y 4

Đồng làng dầy

Bộ tư lệnh quân khu IV

Quảng trường Hồ Chí Minh

Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh

Sở công an

Ga Vinh
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NGUỒN TÀI LIỆU

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ
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CHÚ DẪN

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015

- Bản đồ địa giới hành chính 364/CT
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